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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/06/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BNA 0 0 100 1.970.000 100 1.970.000
2 CVN 0 0 100 620.000 100 620.000
3 CX8 0 0 114 1.253.600 114 1.253.600
4 HHC 0 0 100 9.890.000 100 9.890.000
5 NDN 50 485.000 0 0 50 485.000
6 PLC 0 0 100 2.400.000 100 2.400.000
7 PVI 0 0 100 4.850.000 100 4.850.000
8 PVS 36 777.600 100 2.460.000 136 3.237.600
9 SDT 0 0 100 450.000 100 450.000

10 SHE 0 0 100 1.090.000 100 1.090.000
11 STP 0 0 100 820.000 100 820.000
12 VKC 0 0 100 520.000 100 520.000
13 VNR 0 0 100 2.430.000 100 2.430.000

Tổng 86 1.262.600 1.214 28.753.600 1.300 30.016.200


